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Lớp Chỉ tiêu 

Điểm 

môn 

chuyên 

Điểm chuẩn  

Nguyện 

vọng 1 

Nguyện 

vọng 2 

Chuyên Ngữ văn 70 hs/ 2 lớp > 2.0 38.00 39.00 

Chuyên Lịch sử 70 hs/ 2 lớp > 2.0 35.75 36.75 

Chuyên Địa lí 70 hs/ 2 lớp > 2.0 37.25 38.25 

Chuyên tiếng Anh 70 hs/ 2 lớp > 2.0 37.15 38.15 

Chuyên tiếng Trung 35 hs/ 1 lớp > 2.0 36.35 37.35 

Chuyên tiếng Pháp 70 hs/ 2 lớp > 2.0 30.20 31.20 

Chuyên tiếng Nhật 35 hs/ 1 lớp > 2.0 38.50 39.50 

Chuyên tiếng Hàn 35 hs/ 1 lớp > 2.0 19.65 20.65 

Chuyên Toán 35 hs/ 1 lớp > 2.0 36.25 37.25 

Chuyên Tin học 35 hs/ 1 lớp > 2.0 36.25 37.25 

Chuyên Vật lí 35 hs/ 1 lớp > 2.0 38.00 39.00 

Chuyên Hóa học 35 hs/ 1 lớp > 2.0 40.00 41.00 

Chuyên Sinh học 70 hs/ 2 lớp > 2.0 35.50 36.50 

 


